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      1. TRẠNG NHÍ: (3 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Nguyễn Mạnh Hậu 2E  

2 Nguyễn Hà Linh Chi 2D  

3 Đoàn Khánh An 2C  

 

2. GIẢI NHẤT: (6 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Vũ Bảo An 2E  

2 Hoàng Duy Mạnh 2B  

3 Nguyễn Bảo An 2C  

4 Nguyễn Thanh Thư 2E  

5 Nguyễn Thị Kim Anh 2C  

6 Nguyễn Ngọc Diệp 2C  

 

3. GIẢI NHÌ: (6 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Vũ Duy Anh 2A  

2 Lưu Ngọc Tuấn Anh 2B  

3 Nguyễn Đăng Bách 2C  

4 Phạm Đức Bình 2C  

5 Nguyễn Anh Duy 2E  

6 Nguyễn Đức Đại 2E  

 

4. GIẢI BA: (18 em) 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 

1 Nguyễn Quỳnh Chi 2A  

2 Lê Quỳnh Chi  2E  

3 Vũ Văn Bảo An 2B  



4 Ninh Tuệ Chi 2D  

5 Vũ Hữu Gia Huy 2D  

6 Đỗ Bảo An 2A  

7 Nguyễn Vũ Bảo An 2B  

8 Nguyễn Minh Anh 2C  

9 Vũ Thùy Chi 2D  

10 Đặng Như Ý 2E  

11 Tạ Ngọc Thảo My 2E  

12 Vũ Thế Anh 2C  

13 Đỗ Huy Khánh 2A  

14 Lê Tùng Đăng 2D  

15 Nguyễn Tiến Dũng  2C  

16 Nguyễn Tùng Lâm 2D  

17 Hàn Hồng Hạnh 2C  

18 Vũ Thị Ánh Tuyết 2D  

 


